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1.MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức xử lý giải quyết hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu trên địa bàn huyện.

2. PHẠM VI

    Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu trên địa bàn huyện và cán bộ, công chức thuộc UBND huyện giải quyết thủ tục hành chính.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

       -Tiêu chuẩn  quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

       - Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
        -TTHC


:  Thủ tục hành chính

  - UBND


: Uỷ ban nhân dân

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

	5.1
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

- Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

- Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;

	5.2
	Thành phần hồ sơ: 

	
	- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (theo mẫu tại Phụ lục 31 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT).
- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

- Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.

- Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

 - Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh.

 - Bản sao phiều thu đã nộp lệ phí theo quy định của bộ tài chính.

	5.3
	Số lượng hồ sơ:

	
	02 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết qủa

	
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng - UBND huyện

	5.6
	Lệ phí:
 1. Lệ phí thẩm định cấp lại Giấy phép:

- Doanh nghiệp, tổ chức: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

- Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định
2. Lệ phí cấp lại Giấy phép: 100.000 đồng/Giấy/lần cấp

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu /kết quả

	B1
	Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ 

sơ theo qui định tại mục 5.2
	Cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 5.2

	B2
	Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ
	Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	1 ngày
	

	B3
	Cán bộ thẩm định hồ sơ:

· Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.

 - Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
- Chuyển lãnh đạo phân công cán bộ xử lý
	Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ

	B4
	- Nhận hồ sơ từ lãnh đạo phòng.

- Xem xét xử lý và trình lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng ký, phê duyệt
	Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	11 ngày
	

	B5
	Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng ký, phê duyệt
	Lãnh đạo


	2 ngày


	

	B6
	Chuyên viên phụ trách thương mại Phòng Kinh tế và Hạ tầng trả hồ sơ cho cá nhân.
	Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
	1 ngày
	

	5.8
	Cơ sở pháp lý

	
	Phụ lục 2: Danh mục các tài liệu, cơ sở pháp lý liên quan trong việc cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá


6.BIỂU MẪU

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	
	Mẫu Phiếu tiếp nhận hồ sơ

	2. 
	BM 01
	Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 


7.HỒ SƠ LƯU:

      Bộ hồ sơ giải quyết các nội dung thuộc quy trình này được lưu theo quy định,gồm:

	TT
	Hồ sơ lưu


	Thời gian lưu

	1. 
	Phiếu tiếp nhận hồ sơ 
	Theo quy định hiện hành

	2. 
	Hồ sơ theo mục 5.2 
	

	3. 
	Giấy phép 
	


Phụ lục 31

(Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương)

	TÊN THƯƠNG NHÂN 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	     Số:        /
	                      ............, ngày....... tháng.............. năm 20....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

Kính gửi: Phòng ......................................(1)
Tên thương nhân:……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính :…………………………..;

Điện thoại:……………………Fax:…………………;


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp…………….. mã số doanh nghiệp……….. do....................... cấp đăng ký lần đầu ngày …… tháng …… năm ……., đăng ký thay đổi lần thứ ngày …… tháng …… năm ……;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh:...............................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh:...........................;

+ Điện thoại:……….......Fax:…………………;



Đề nghị Phòng .................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, cụ thể như sau:

1. Được phép mua:

a) Được phép mua các loại sản phẩm rượu...........................(2).........của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:..............................................................(3)
b) Được phép mua các loại sản phẩm rượu...........................(2).........của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:.................................................................(3)
2. Được phép bán:

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: …….........................(4)
................... (ghi rõ tên thương nhân)...............xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày  27tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 

	 
	Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)


Chú thích:
(1): Ghi rõ tên Phòng công thương hoặc Phòng kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.
(2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Wisky, Cognac...
(3): Ghi rõ tên, địa chỉ các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu.

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT

Về việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường



Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ Tầng Huyện Ngọc Hồi

Họ và tên: …………………………………………………………………


Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………..


Để đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu tôi xin cam kết đảm bảo phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường như sau:


1. Về phòng cháy chữa cháy:


Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), chấp hành sự phân công, điều động của đơn vị quản lý, khai thác chợ khi có sự cố xảy ra; không lợi dụng hỏa hoạn, thiên tai để xâm phạm tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân.


Không mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất, vật liệu, dụng cụ dễ cháy nổ trong địa điểm kinh doanh; không lập bàn thờ, thắp nhang (hương), xông trầm, đốt nến, vàng mã, đốt các loại giấy tờ, chất liệu khác…; không đun nấu (kể cả sử dụng bếp gas, bếp điện để đun nấu), xông đốt, sử dụng lửa trần và không sử dụng bàn là tại địa điểm kinh doanh.


Tự trang bị tại điểm kinh doanh 1 – 2 bình cứu hỏa đúng tiêu chuẩn đảm bảo chữa cháy tại chỗ kịp thời; khi bình chữa cháy hết hạn hoặc không còn tác dụng sẽ thay bằng bình cứu hỏa mới.


Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt (không bày bán sản phẩm rượu xen lẫn với các loại hàng hóa khác), trang bị quạt điện, quạt thông gió đảm bảo khu vực kinh doanh rượu luôn thoáng mát, không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu.


2. Về bảo vệ môi trường:


Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa điểm kinh doanh.


Đảm bảo nơi kinh doanh luôn sạch sẽ, hợp vệ sinh.


Các loại rác thải (chất thải rắn, hữu cơ, túi nilon, giấy bọc, gói….) được thu gom, cho vào thùng rác.


Nguồn nước thải từ địa điểm kinh doanh được thu gom bằng các mương rãnh tập trung, vào hầm tự thấm.


Tôi xin cam kết và thực hiện theo đúng các nội dung trên./.

                                                                                              Ngọc Hồi, ngày      tháng    năm 201... 









             HỘ KINH DOANH











     (ký, ghi rõ họ tên)
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